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Hiệu lực BG

STT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

I

1 Bộ 1 8.840.000 8.840.000

2 Bộ 1 10.790.000 10.790.000

3 Bộ 1 10.140.000 10.140.000

4 Bộ 1 10.530.000 10.530.000

5 Bộ 1 12.480.000 12.480.000

6 Bộ 1 11.830.000 11.830.000

7 Bộ 1 12.740.000 12.740.000

8 Bộ 1 10.140.000 10.140.000

9 Bộ 1 8.840.000 8.840.000

10 Bộ 1 11.440.000 11.440.000

11 Bộ 1 10.920.000 10.920.000

12 Bộ 1 13.520.000 13.520.000

13 Bộ 1 8.450.000 8.450.000

14 Bộ 1 10.530.000 10.530.000

15 Bộ 1 10.335.000 10.335.000

16 Bộ 1 12.805.000 12.805.000

17 Bộ 1 7.020.000 7.020.000Cầu dao 22kV chém đứng ngoài trời sứ gốm

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Càu dao 35kV chém ngang ngoài trời DD cao 
gốm

Cầu dao 35kV ngoài trời chém đứng sứ gốm

Cầu dao 35kV chém đứng ngoài trời sứ gốm 
+ liền đế + phụ kiện

Cầu dao 35kV ngoài trời chém đứng polime

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao 35kV chém đứng ngoài trời polỉme + 
liền đế + phụ kiện

Cầu dao 35kV chém đứng Trong nhà sứ gốm

Cầu dao 35kV chém đứng Trong nhà polime

Cầu dao 35kV chém đứng Trong nhà liền chì 
gốm

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Có tiếp địa + 1.500.000đ/ tiếp địa

CĐ cát đăng ( 1 tay, 2 đai ôm, 2 trục khuỷu, 2 
ống phi 34 ) + 1.000.000

Cầu dao cách ly 35kV chém ngang Ngoài Trời 
polỉme

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Có tiếp địa + 1.500.000đ/ tiếp địa

CĐ cát đăng ( 1 tay, 2 đai ôm, 2 trục khuỷu, 2 
ống phi 34 ) + 1.000.000

Mô tả hàng hóa

CẦU DAO CÁCH LY

Cầu dao cách ly 35kV chém nagng Ngoài Trời 2 
ổ xoay sứ gốm

Cầu dao cách ly 35kV CNNT polime  3 sứ 

Cầu dao 35kV chém đứng Trong nhà liền chì 
polime

BẢNG GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Đội 9 xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khánh Giám đốc

0978 61 73 63 0886 68 77 16

khanh.usakan@gmail.com / usakanvietnam@gmail.com

Ngày BG 01.07.2025 Đến khi có thông báo giá mới

Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam
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18 Bộ 1 9.620.000 9.620.000

19 Bộ 1 8.905.000 8.905.000

20 Bộ 1 11.505.000 11.505.000

21 Bộ 1 6.370.000 6.370.000

22 Bộ 1 8.320.000 8.320.000

23 Bộ 1 8.905.000 8.905.000

24 Bộ 1 11.440.000 11.440.000

25 Bộ 1 6.565.000 6.565.000

26 Bộ 1 8.190.000 8.190.000

27 Bộ 1 7.410.000 7.410.000

28 Bộ 1 8.970.000 8.970.000

29 Bộ 1 8.710.000 8.710.000

30 Bộ 1 6.565.000 6.565.000

31 Bộ 1 6.175.000 6.175.000

32 Bộ 1 6.045.000 6.045.000

33 Bộ 1 7.345.000 7.345.000

34 Bộ 1 7.410.000 7.410.000

35 Bộ 1 8.710.000 8.710.000

II

36 Bộ 1 4.030.000 4.030.000

37 Bộ 1 4.290.000 4.290.000

38 Bộ 1 3.770.000 3.770.000

39 Bộ 1 3.900.000 3.900.000

40 Bộ 1 4.810.000 4.810.000

41 Bộ 1 4.550.000 4.550.000

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu chì Si 35 sứ polymer  + dc

Cầu chì Si 24 sứ gốm  + dc

Cầu chì Si 24 sứ polymer  +dc

Cầu chì cắt tải Si 35 sứ polymer 

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao 1 pha 2sứ 22kV gốm ( sứ ngược - 1 lửa 
)

Cầu dao 1 pha 2sứ 22kV polime  ( sứ ngược - 1 
lửa )

Cầu dao 1 pha 2sứ 35kV gốm ( sứ ngược - 1 lửa 
)

Cầu dao 1 pha 2sứ 35kV polime ( sứ ngược - 1 
lửa )

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao 22kV chém ngang ngoài trời 2ổ xoay 
sứ gốm

Cầu dao 22kV chém ngang ngoài trời 2ổ xoay 
polime

Cầu dao cách ly 22kV ngoài trời chém ngang 2 
ổ xoay  DD 600mm

Cầu dao căng dây  35kV - 630A

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao 22kV chém đứng trong nhà polime

Cầu dao 22kV chém đứng trong nhà Liền chì sứ 
gốm

Cầu dao 22kV chém đứng trong nhà Liền chì 
polime

Cầu dao 22kV chém ngang ngoài trời 1 ổ xoay 
sứ gốm

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao 22kV chém đứng ngoài trời sứ gốm + 
liền đế + phụ kiện

Cầu dao 22kV chém đứng ngoài trời polime

Cầu dao 22kV chém đứng ngoài trời polỉme + 
liền đế + phụ kiện

Cầu dao 22kV chém đứng trong nhà sứ gốm

Cầu dao 22kV chém ngang ngoài trời 1 ổ xoay 
polime

Cầu dao căng dây  22kV - 630A

CẦU CHÌ TỰ RƠI - CẦU CHÌ ỐNG

Cầu chì Si 35 sứ gốm + dc

Cầu chì cắt tải Si 24 sứ  polymer 
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42 Bộ 1 4.810.000 4.810.000

43 Bộ 1 6.370.000 6.370.000

44 Bộ 1 4.160.000 4.160.000

45 Bộ 1 5.590.000 5.590.000

III Bộ 1 24.050.000 24.050.000

46 Bộ 1 21.450.000 21.450.000

47 Bộ 1 22.100.000 22.100.000

48 Bộ 1 23.400.000 23.400.000

49 Bộ 1 20.150.000 20.150.000

50 Bộ 1 21.450.000 21.450.000

51 Bộ 1 24.050.000 24.050.000

52 Bộ 1 18.200.000 18.200.000

53 Bộ 1 20.800.000 20.800.000

54 Bộ 1 20.800.000 20.800.000

55 Bộ 1 23.400.000 23.400.000

IV Bộ 1 21.450.000 21.450.000

56 Bộ 1 20.150.000 20.150.000

57 Bộ 1 20.800.000 20.800.000

58 Bộ 1 22.100.000 22.100.000

59 Bộ 1 18.850.000 18.850.000

60 Bộ 1 20.150.000 20.150.000

61 Bộ 1 22.750.000 22.750.000
Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng hộp KHÍ, 
cách điện composit

Cầu dao phụ tải 22kV chém ngang hộp khí , 
polime

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng ngoài trời hộp 
DẦU , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng ngoài trời hộp 
DẦU , polime

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng hộp DẦU, 
cách điện composit

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng ngoài trời hộp 
KHÍ , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng ngoài trời hộp 
KHÍ , polime

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng hộp KHÍ, 
cách điện composit

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ , polime

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ Liền chì , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ Liền chì ,polime

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng ngoài trời hộp 
DẦU , sứ gốm

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng ngoài trời hộp 
DẦU , polime

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng hộp DẦU, 
cách điện composit

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng ngoài trời hộp 
KHÍ , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 35kV chém đứng ngoài trời hộp 
KHÍ , polime

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu chì ống 35kV sứ gốm

Cầu chì ống 35kV polime

Cầu chì ống 22kV sứ gốm

Cầu chì ống 22kV polime

Cầu dao phụ tải 35kV chém ngang hộp khí , 
polime
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62 Bộ 1 16.250.000 16.250.000

63 Bộ 1 17.550.000 17.550.000

64 Bộ 1 19.500.000 19.500.000

65 Bộ 1 22.100.000 22.100.000

V

66 Cái 1 715.000 715.000

67 Cái 1 650.000 650.000

68 Cái 1 650.000 650.000

69 Cái 1 650.000 650.000

70 Bộ 1 234.000 234.000

71 Bộ 1 195.000 195.000

VI

72 Bộ 1 6.110.000 6.110.000

73 Bộ 1 5.200.000 5.200.000

SỨ XUYÊN

Sứ Xuyên 35kV

Sứ Xuyên 22kV

PHỤ KIỆN BÁN RỜI

Tay SI 35kV ( không dây chì )

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Tay SI 24v ( không dây chì )

Tay đóng cắt CD chém ngang

Tay đóng cắt CD chém đứng

Dây chảy 35kV < 30A

Dây chảy 22kV < 30A

Cty CP Cơ Điện 
Đông Anh

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ , polime

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ Liền chì , sứ gốm

Cầu dao phụ tải 22kV chém đứng trong nhà hộp 
KHÍ Liền chì ,polime

Số Tài Khoản 9786173636 - Tại ngân hàng ACB - Chi Nhánh Thăng Long - Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM

Địa điểm giao hàng Tại kho Bên BÁN - xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Điều kiện thương mại Đặt cọc 30%, giá trị còn lại thanh toán trước khi giao hàng

Bảo hành sản phẩm Trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày giao hàng

Ghi chú

Tiêu chuẩn hàng hoá Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

Thời gian giao hàng Đàm phán trước khi ký hợp đồng
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